
Sở, Quận, 
Huyện

Đơn vị

1 Huỳnh Trọng Hiếu 5/28/1982 CBCC
VP UBND TP. 

HCM
Phòng Quản trị - Tài vụ 2.2.1 Q3 Lớp 2

2 Nguyễn Đình Tuyên 05/26/1999 VC Sở GTVT TT QL Đường thủy 2.2.1 Q3 Lớp 2

3 Phạm Mạnh Cường 02/28/1991 VC Sở GTVT TT QL Đường thủy 2.2.1 Q3 Lớp 2

4 Nguyễn Hải Bình 05/14/1985 VC Sở GTVT TT QL Đường thủy 2.2.1 Q3 Lớp 2

5 Tạ Tấn Dương 14/04/1986 VC Quận Gò Vấp
Trường TH Nguyễn 

Thượng Hiền
2.2.1 Q3 Lớp 2

6 Phan Thị Thái Hoàn 19/04/1981 VC Quận Gò Vấp
Trường THCS Nguyễn 

Trãi
2.2.1 Q3 Lớp 2

7 Nguyễn Thị Cúc 13/05/1974 VC Quận Gò Vấp
Trường THCS Nguyễn 

Văn Nghi
2.2.1 Q3 Lớp 2

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 2.2.1 - LỚP 2
Lịch học: Ngày 16/10 - 18/10/2024.

Địa điểm: Học viện Cán bộ - CS2. 146 Võ Thị Sáu, Quận 3
Thời gian: Sáng từ 08:30 đến 11:45; Chiều từ 13:30 đến 16:45

LớpSTT Họ và tên Ngày sinh
CBCC/V

C

Đơn vị công tác
Khóa

Địa 
điểm



8 Mạc Hồng Lĩnh 07/04/1979 CBCC Quận 1
Văn phòng Ủy ban nhân 

dân
2.2.1 Q3 Lớp 2

9 Nguyễn Trương Tấn Lợi 24/09/1988 CBCC Quận 1 Phòng Kinh tế 2.2.1 Q3 Lớp 2

10 Nguyễn Thành Vũ 17/04/1983 CBCC Quận 1 Phòng TN&MT 2.2.1 Q3 Lớp 2

11 Nguyễn Quang Minh 26/04/1990 CBCC Quận 1 Thanh tra 2.2.1 Q3 Lớp 2

12 Lê Thị Hồng Nương 14/12/1988 CBCC Quận 1 Phòng GD&ĐT 2.2.1 Q3 Lớp 2

13 Trần Thị Quỳnh Như 13/04/1997 CBCC Quận 1
UBND Phường Phạm 

Ngũ Lão
2.2.1 Q3 Lớp 2

14 Phạm Thị Phương Dung 14/10/1982 CBCC Quận 1
UBND Phường Phạm 

Ngũ Lão
2.2.1 Q3 Lớp 2

15 Nguyễn Thị Thanh Nga 04/07/1981 CBCC Quận 1
UBND Phường Phạm 

Ngũ Lão
2.2.1 Q3 Lớp 2

16 Nguyễn Thanh Minh 01/11/1952 CBCC Quận 1
UBND Phường Phạm 

Ngũ Lão
2.2.1 Q3 Lớp 2

17 Trần Hoàng Long 23/04/1995 CBCC Quận 1
UBND Phường Phạm 

Ngũ Lão
2.2.1 Q3 Lớp 2

18 Nguyễn Văn Phồn 06/09/1956 CBCC Quận 1
UBND Phường Phạm 

Ngũ Lão
2.2.1 Q3 Lớp 2

19 Nguyễn Đặng Mỹ Linh 20/06/1987 CBCC Quận 1
UBND Phường Phạm 

Ngũ Lão
2.2.1 Q3 Lớp 2



20 Huỳnh Bá Toàn 21/04/1998 CBCC Quận 1
UBND Phường Phạm 

Ngũ Lão
2.2.1 Q3 Lớp 2

21 Võ Thành Phát 07/11/1984 CBCC Quận 1
UBND Phường Nguyễn 

Thái Bình
2.2.1 Q3 Lớp 2

22 Đặng Văn Cư 27/11/1980 CBCC Quận 1
UBND Phường Bến 

Thành
2.2.1 Q3 Lớp 2

23 Đinh Thị Yến Trang 27/02/1984 CBCC Quận 1
UBND Phường Nguyễn 

Cư Trinh
2.2.1 Q3 Lớp 2

24 Đặng Quốc Chương 10/10/1981 CBCC Quận 1
UBND Phường Nguyễn 

Cư Trinh
2.2.1 Q3 Lớp 2

25 Trương Quốc Hùng 31/05/1997 CBCC Quận 1
UBND Phường Nguyễn 

Cư Trinh
2.2.1 Q3 Lớp 2

26 Nguyễn Kim Thủy 23/02/1984 CBCC Quận 1
UBND Phường Nguyễn 

Cư Trinh
2.2.1 Q3 Lớp 2

27 Lê Thị Hường 05/04/1986 CBCC Quận 1
UBND Phường Nguyễn 

Cư Trinh
2.2.1 Q3 Lớp 2

28 Đỗ Văn Hiếu 27/08/1993 LLVT BĐ BP TP.HCM BPCK Cảng TP.HCM 2.2.1 Q12 Lớp 2

29 Nguyễn Huy Hiệu 21/01/2001 LLVT BĐ BP TP.HCM BPCK Cảng TP.HCM 2.2.1 Q3 Lớp 2

30 Nguyễn Thị Thanh Tâm 24/04/1990 CBCC Sở Du lịch 2.2.1 Q3 Lớp 2

31 Bùi Minh Tiến 18/09/1991 CBCC Sở NN&PTNT Chi cục Kiểm lâm 2.2.1 Q3 Lớp 2



32 Bạch Ngọc Mẫn 08/10/1984 CBCC Ban Dân tộc 2.2.1 Q3 Lớp 2

33 Hồ Thị Thanh Hiếu 20/01/1989 CBCC Sở ATTP
P. Hợp tác quốc tế và 

Truyền thông
2.2.1 Q3 Lớp 2

34 Đinh Hùng Thanh Phương 19/3/1988 CBCC Sở ATTP
P. Hợp tác quốc tế và 

Truyền thông
2.2.1 Q3 Lớp 2

35 Từ Mỹ Linh 31/10/1971 CBCC Sở ATTP Phòng Cấp phép 2.2.1 Q3 Lớp 2

36 Nguyễn Hoàng Cảnh 25/03/1982 CBCC Sở ATTP Phòng Cấp phép 2.2.1 Q3 Lớp 2

37 Lê Văn Phúc 01/01/1973 CBCC Sở ATTP Phòng QLTC và GSNĐTP 2.2.1 Q3 Lớp 2

38 Vũ Hoàng Yến 17/11/1989 CBCC Sở ATTP Thanh tra Sở - Đội 1 2.2.1 Q3 Lớp 2

39 Huỳnh Thành Huy 01/01/1978 CBCC Sở ATTP Thanh tra Sở - Đội 2 2.2.1 Q3 Lớp 2

40 Châu Ngọc Hừng 10/9/1984 CBCC Sở ATTP Thanh tra Sở - Đội 8 2.2.1 Q3 Lớp 2

41 Phạm Công Hoài Vũ 06/06/1991 CBCC Sở Nội vụ Thanh tra 2.2.1 Q3 Lớp 2

42 Bùi Thị Nữ 17/02/1970 CBCC
BQL các Khu CX và CN 

TP
2.2.1 Q3 Lớp 2

43 Phạm Thị Trường An 17/08/1976 CBCC
BQL các Khu CX và CN 

TP
2.2.1 Q3 Lớp 2



44 Nguyễn Thị Như 12/03/1985 CBCC
BQL các Khu CX và CN 

TP
2.2.1 Q3 Lớp 2

45 Nguyễn Khắc Quang 04/01/1985 CBCC
BQL các Khu CX và CN 

TP
2.2.1 Q3 Lớp 2

46 Hồ Trung Hiếu 16/10/1974 CBCC
BQL các Khu CX và CN 

TP
2.2.1 Q3 Lớp 2

47 Nguyễn Thanh Phong 19/01/1985 LLVT BTL TP. HCM Ban CHQS huyện Nhà Bè 2.2.1 Q3 Lớp 2

48 Trần Thu Nguyên Hà 18/02/1998 CBCC Sở Tư Pháp Phòng Tổ chức 2.2.1 Q3 Lớp 2

49 Đinh Hoàng Bảo Trân 28/9/1991 CBCC Sở Tư Pháp Phòng Lý lịch tư pháp 2.2.1 Q3 Lớp 2

50 Trần Thị Thu Trang 11/11/1996 CBCC Sở Tư Pháp Phòng Lý lịch t  ư pháp 2.2.1 Q3 Lớp 2

51 Lê Thị Ngọc Bích 12/03/1985 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
Phòng Quản lý đô thị 2.2.1 Online Lớp 2

52 Trần Thị Kim Phượng 27/08/1981 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
Phòng Quản lý đô thị 2.2.1 Online Lớp 2

53 Võ Hải 20/12/1985 CBCC Quận Tân Phú
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
2.2.1 Q3 Lớp 2

54 Nguyễn Anh Khoa 18/03/1981 CBCC Quận Tân Phú
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
2.2.1 Q3 Lớp 2

55 Trần Huy Tường 31/05/1982 CBCC Quận Bình Tân UBND Phường An Lạc A 2.2.1 Q3 Lớp 2



56 Trần Thị Hồng Vân 07/12/1984 CBCC Quận Bình Tân
Ủy ban nhân dân phường 

Tân Tạo A
2.2.1 Q3 Lớp 2

57 Nguyễn Bá Thiên 30/03/1977 CBCC Quận Bình Tân Phòng Tư pháp 2.2.1 Q3 Lớp 2

58 Lê Thị Thanh Hiền 29/03/1979 CBCC Quận Bình Tân
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội
2.2.1 Q3 Lớp 2

59 Lê Hoài Nhân 19/06/1977 CBCC Quận Bình Tân Phòng Văn hóa và Thông tin 2.2.1 Q3 Lớp 2

60 Võ Thị Thanh Thúy 14/08/1975 CBCC Quận Bình Tân Phòng Quản lý đô thị 2.2.1 Q3 Lớp 2

61 Nguyễn Chí Tâm 05/12/1987 CBCC Quận Bình Tân Phòng Y Tế 2.2.1 Q3 Lớp 2

62 Trần Võ Quang Minh 02/03/1991 CBCC Quận 5 Văn phòng UBND 2.2.1 Q3 Lớp 2

63 Nguyễn Đình Phú 25/09/1975 CBCC Quận 5
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo
2.2.1 Q3 Lớp 2

64 Nguyễn Xuân Vĩnh 15/07/1977 CBCC Quận 5
Phòng Văn hóa và Thông 

tin
2.2.1 Q3 Lớp 2

65 Trần Minh Đức 28/01/1985 CBCC Quận 5 UBND Phường 3 2.2.1 Q3 Lớp 2

66 Nguyễn Tấn Lộc 23/07/1974 CBCC Quận 5 UBND Phường 3 2.2.1 Q3 Lớp 2

67 Nguyễn Thanh Bình 17/01/1984 CBCC Quận 5 UBND Phường 11 2.2.1 Q3 Lớp 2



68 Vũ Thị Thu Hương 11/01/1976 CBCC Quận 10 P. VH&TT 2.2.1 Q3 Lớp 2

69 Nguyễn Trọng Hoàn 21/06/1979 CBCC Quận 10 P. TN&MT 2.2.1 Q3 Lớp 2

70 Võ Hồng Hớn Đức 05/01/1988 CBCC Quận 10 P. LĐ-TB&XH 2.2.1 Q3 Lớp 2

71 Trần Đình Quý
05/08/198

4
CBCC Huyện Củ Chi Phòng Quản lý đô thị 2.2.1 CC Lớp 2

72 Thái Vĩnh Phước
20/10/197

2
CBCC Huyện Củ Chi

UBND xã Phú Mỹ 
Hưng

2.2.1 CC Lớp 2

73 Đinh Thị Minh Nguyệt
25/09/198

3
CBCC Huyện Củ Chi

UBND xã Phạm Văn 
Cội

2.2.1 CC Lớp 2

74 Lê Thị Thu Hiền CBCC Huyện Củ Chi UBND xã Phước Hiệp 2.2.1 CC Lớp 2


